
Năm ban hành

Trung cấp

1 Bảo vệ môi trường Dương Thị Thảo Chinh 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình dùng 

chung nghề Khuyến 

nông lâm

2
Côn trùng và bệnh cây đại 

cương

Côn trùng và bệnh cây đại 

cương - TC Nông nghiệp công 

nghệ cao Nguyễn Thị Lan Anh, 

năm 2024 

Nguyễn Thị Lan Anh x
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lụa chọn Giáo trình 

nội bộ

3 Đất và dinh dưỡng cây trồng

Đất và dinh dưỡng cây trồng – 

TC Trồng trọt, Nguyễn Thị Lan 

Anh, năm 2020

Nguyễn Thị Lan Anh

x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lụa chọn Giáo trình 

nội bộ

4 Nông nghiệp số Hà Phượng Linh 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình dùng 

chung nghề Khuyến 

nông lâm

5
Chính sách phát triển nông lâm 

nghiệp
Vũ Thị Hồng Yến

2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình dùng 

chung nghề Khuyến 

nông lâm

6 Kĩ năng mềm

Nguyễn Thị Kim Nhung

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Đặng Thị Thanh Thúy

Nguyễn Thị Hải Lý

2025
Trường Cao 

đẳng Lào Cai
Dùng chung các nghề

7 Phòng trừ dịch hại cây trồng Nguyễn Thị Lan Anh 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình dùng 

chung nghề Khuyến 

nông lâm

TT Tên MH/MD/Tên giáo trình Tác giả/người lựa chọn Nơi xuất bản Ghi chúTên giáo trình lựa chọn
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8 Sản xuất rau công nghệ cao Dương Thị Thảo Chinh 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình dùng 

chung nghề Khuyến 

nông lâm

9 Trồng cây lâm nghiệp Vũ Thị Hồng Yến

2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình dùng 

chung nghề Khuyến 

nông lâm

10 Trồng cây dược liệu

Trồng cây dược liệu - CĐ Nông 

nghiệp công nghệ cao, Dương 

Thị Thảo, nâm 2023

Dương Thị Thảo Chinh

x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lụa chọn Giáo trình 

nội bộ

11 Trồng quế hữu cơ

Trồng quế hữu cơ - CĐ Nông 

nghiệp công nghệ cao, Vũ Thị 

Hồng Yến, năm 2023

Vũ Thị Hồng Yến

x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lụa chọn Giáo trình 

nội bộ

12 Trồng hoa và cây cảnh Dương Thị Thảo Chinh 2024
Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình dùng 

chung nghề Khuyến 

nông lâm

13
Bảo quản chế biến nông sản 

sau thu hoạch 
Vũ Thị Hồng Yến

2024

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Giáo trình dùng 

chung nghề Khuyến 

nông lâm

14 Trồng nho

Trồng nho - CĐ Nông nghiệp 

công nghệ cao - Vũ Thị Hồng 

Yến, năm 2023

Vũ Thị Hồng Yến

x

Trường Cao 

đẳng Lào Cai

Lụa chọn Giáo trình 

nội bộ


